	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023




	THỨ
	TIẾT
	6A
(Thường)
	6B
(Lệ Minh)
	6C
(Hà)
	6D
(Thủy)
	7A
(Hoài)
	7B
(Nga)
	7C
(Mận)
	7D
(Đoàn)

	2
	1
	ChCờ - Thường
	ChCờ - Lệ Minh
	ChCờ - Hà
	ChCờ - Thủy
	ChCờ - Hoài
	ChCờ - Nga
	ChCờ - Mận
	ChCờ - Đoàn

	
	2
	Địa - Hà
	TNHN - Lệ Minh
	Sinh - Võ.Tuyết
	Toán - Thủy
	Nhạc - A.Tuyết
	Toán - Mận
	NNgữ - Hoài
	Văn - Quỳnh

	
	3
	MT - Thành
	Toán - Hân
	Toán - Thủy
	Lí - Thường
	Văn - Quỳnh
	Toán - Mận
	GDCD - Diệu
	Toán - Tr. Tuyết

	
	4
	Sử - Lệ Minh
	Địa - Hà
	Nhạc - A.Tuyết
	CNghệ - Diệu
	NNgữ - Hoài
	Văn - Quỳnh
	Lí - Thường
	Toán - Tr. Tuyết

	
	5
	Sinh - Võ.Tuyết
	Lí - Thường
	MT - Thành
	NNgữ - Lam
	Sử - Đoàn
	Văn - Quỳnh
	TNHN - Mận
	Nhạc - A.Tuyết

	3
	1
	Lí - Thường
	Sinh - Võ.Tuyết
	Sử - Lệ Minh
	Văn - Đạo
	MT - Thành
	Tin - Hải
	Toán - Mận
	Sử - Đoàn

	
	2
	Văn - Đạo
	NNgữ - Phượng
	Lí - Thường
	Sử - Lệ Minh
	Toán - Tr. Tuyết
	Sử - Đoàn
	Toán - Mận
	Hóa - Võ.Tuyết

	
	3
	Toán - Vinh
	Văn - Đạo
	GDCD - Huy
	Lí - Thường
	Địa - Nga
	Toán - Mận
	Tin - Hải
	TNHN - Đoàn

	
	4
	Toán - Vinh
	Văn - Đạo
	NNgữ - Lam
	MT - Thành
	Tin - Hải
	Địa - Nga
	Sử - Đoàn
	Toán - Tr. Tuyết

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - Vinh
	Sinh - Võ.Tuyết
	CNghệ - Diệu
	Văn - Đạo
	Hóa - Thu
	NNgữ - Hoài
	Địa - Nga
	Sinh - Hồng

	
	2
	Sinh - Võ.Tuyết
	Toán - Hân
	Toán - Thủy
	Văn - Đạo
	Toán - Tr. Tuyết
	Nhạc - A.Tuyết
	NNgữ - Hoài
	GDCD - Diệu

	
	3
	Tin - Võ Minh
	Toán - Hân
	Văn - Đạo
	Toán - Thủy
	TNHN - Hoài
	TNHN - Nga
	Nhạc - A.Tuyết
	CNghệ - Hồng

	
	4
	NNgữ - Phượng
	Tin - Võ Minh
	Văn - Đạo
	Toán - Thủy
	CNghệ - Hồng
	Hóa - Thu
	Hóa - Võ.Tuyết
	NNgữ - Hoài

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	GDCD - Lệ Minh
	Địa - Hà
	Văn - Đạo
	NNgữ - Lam
	Văn - Quỳnh
	CNghệ - Hồng
	NNgữ - Hoài
	Lí - Thường

	
	2
	Lí - Thường
	Văn - Đạo
	NNgữ - Lam
	Sinh - Hồng
	Toán - Tr. Tuyết
	Lí - Hương
	Văn - Quỳnh
	NNgữ - Hoài

	
	3
	NNgữ - Phượng
	GDCD - Lệ Minh
	Lí - Thường
	Văn - Đạo
	NNgữ - Hoài
	Văn - Quỳnh
	CNghệ - Hồng
	Toán - Tr. Tuyết

	
	4
	Văn - Đạo
	NNgữ - Phượng
	Địa - Hà
	Tin - Hải
	Lí - Hương
	NNgữ - Hoài
	MT - Thành
	Văn - Quỳnh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - Đạo
	NNgữ - Phượng
	Địa - Hà
	Toán - Thủy
	Toán - Tr. Tuyết
	GDCD - Diệu
	Văn - Quỳnh
	Sinh - Hồng

	
	2
	Văn - Đạo
	Nhạc - A.Tuyết
	TNHN - Hà
	TNHN - Thủy
	Văn - Quỳnh
	Toán - Mận
	Sinh - Hồng
	Sử - Đoàn

	
	3
	NNgữ - Phượng
	CNghệ - Diệu
	Văn - Đạo
	Địa – Hà
	Văn - Quỳnh
	Sinh - Hồng
	Sử - Đoàn
	Tin - Hải

	
	4
	Nhạc - A.Tuyết
	Văn - Đạo
	Toán - Thủy
	NNgữ - Lam
	Sinh - Hồng
	Sử - Đoàn
	Toán - Mận
	Văn - Quỳnh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Địa - Hà
	MT - Thành
	NNgữ - Lam
	Sinh - Hồng
	NNgữ - Hoài
	Văn - Quỳnh
	Toán - Mận
	Địa - Nga

	
	2
	CNghệ - Diệu
	Lí - Thường
	Toán - Thủy
	Địa – Hà
	Sinh - Hồng
	NNgữ - Hoài
	Văn - Quỳnh
	MT - Thành

	
	3
	TNHN - Thường
	Toán - Hân
	Sinh - Võ.Tuyết
	GDCD - Lệ Minh
	Sử - Đoàn
	Sinh - Hồng
	Văn - Quỳnh
	NNgữ - Hoài

	
	4
	Toán - Vinh
	Sử - Lệ Minh
	Tin - Hải
	Nhạc - A.Tuyết
	GDCD - Diệu
	MT - Thành
	Sinh - Hồng
	Văn - Quỳnh

	
	5
	SHL - Thường
	SHL - Lệ Minh
	SHL - Hà
	SHL - Thủy
	SHL - Hoài
	SHL - Nga
	SHL - Mận
	SHL - Đoàn


	TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN
Năm học 2023 - 2024
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2023





	THỨ
	TIẾT
	8A
(Võ.Tuyết)
	8B
(Diệu)
	8C
(Thành)
	8D
(A.Tuyết)
	9A
(Vinh)
	9B
(Uyên)
	9C
(Hương)
	9D
(Hân)

	2
	1
	ChCờ - Võ.Tuyết
	ChCờ - Diệu
	ChCờ - Thành
	ChCờ - A.Tuyết
	ChCờ - Vinh
	ChCờ - Uyên
	ChCờ - Hương
	ChCờ - Hân

	
	2
	Sử - Diệu
	Sinh - Uyên
	Văn - Huyên
	MT - Thành
	Toán - Vinh
	Lí – Hương
	Sử - Đoàn
	Toán - Hân

	
	3
	Nhạc - A.Tuyết
	Lí – An
	NNgữ - Lam
	Văn - Huyên
	Sử - Đoàn
	Sinh – Uyên
	Địa - Nga
	Văn - Yến

	
	4
	TNHN - Võ.Tuyết
	Văn - Yến
	Lí - An
	NNgữ - Lam
	Văn - Huyên
	Địa – Nga
	Lí - Hương
	Sinh - Uyên

	
	5
	Văn - Yến
	TNHN - Diệu
	Sử - Lệ Minh
	Toán - Tr. Tuyết
	Lí - Hương
	Văn – Huyên
	Sinh - Uyên
	Địa - Nga

	3
	1
	NNgữ - Lam
	Văn - Yến
	Sinh - Uyên
	Văn - Huyên
	Địa - Nga
	Toán – Vinh
	Hóa - Thu
	NNgữ - Phượng

	
	2
	Sinh - Uyên
	MT - Thành
	NNgữ - Lam
	Văn - Huyên
	Toán - Vinh
	Hóa – Thu
	Văn - Yến
	Địa - Nga

	
	3
	Văn - Yến
	Toán - Tr. Tuyết
	MT - Thành
	NNgữ - Lam
	Sinh - Uyên
	Văn – Huyên
	NNgữ - Phượng
	Hóa - Thu

	
	4
	Hóa - Võ.Tuyết
	Hóa - Thu
	CNghệ - Thường
	Sử - Lệ Minh
	NNgữ - Phượng
	Văn – Huyên
	Tin - Mận
	Văn - Yến

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Lí - An
	Tin - Thủy
	GDCD - Lợi
	TNHN - A.Tuyết
	CNghệ - Dũng
	NNgữ - Phượng
	Toán - Hân
	Văn - Yến

	
	2
	Văn - Yến
	GDCD - Lợi
	Văn - Huyên
	Lí - An
	NNgữ - Phượng
	Địa – Nga
	Hóa - Thu
	CNghệ - Dũng

	
	3
	Văn - Yến
	Toán - Tr. Tuyết
	Văn - Huyên
	Hóa - Võ.Tuyết
	Hóa - Thu
	Toán – Vinh
	GDCD - Lợi
	NNgữ - Phượng

	
	4
	GDCD - Lợi
	Sử - Diệu
	Nhạc - A.Tuyết
	Toán - Tr. Tuyết
	Văn - Huyên
	Toán – Vinh
	Văn - Yến
	Toán - Hân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	MT - Thành
	Hóa - Thu
	Toán - Hải
	Sinh - Uyên
	Văn - Huyên
	GDCD - Lợi
	Toán - Hân
	Lí - Hương

	
	2
	Toán - Hải
	Địa - Hà
	Hóa - Thu
	Sử - Lệ Minh
	Văn - Huyên
	NNgữ - Phượng
	Toán - Hân
	GDCD - Lợi

	
	3
	Địa - Hà
	NNgữ - Lam
	TNHN - Thành
	GDCD - Lợi
	Lí - Hương
	Văn – Huyên
	Sinh - Uyên
	Toán - Hân

	
	4
	NNgữ - Lam
	Toán - Tr. Tuyết
	Sử - Lệ Minh
	CNghệ - Thường
	Sinh - Uyên
	Văn – Huyên
	Nhạc - Lợi
	Toán - Hân

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán - Hải
	NNgữ - Lam
	Hóa - Thu
	Nhạc - A.Tuyết
	Tin - Mận
	Sử - Đoàn
	Văn - Yến
	Nhạc - Lợi

	
	2
	Toán - Hải
	Sử - Diệu
	NNgữ - Lam
	Toán - Tr. Tuyết
	Nhạc - Lợi
	CNghệ - Dũng
	Văn - Yến
	Hóa - Thu

	
	3
	NNgữ - Lam
	Nhạc - A.Tuyết
	Tin - Thủy
	Toán - Tr. Tuyết
	Hóa - Thu
	Nhạc - Lợi
	CNghệ - Dũng
	Văn - Yến

	
	4
	Sử - Diệu
	Toán - Tr. Tuyết
	Toán - Hải
	Địa - Hà
	GDCD - Lợi
	Hóa – Thu
	NNgữ - Phượng
	Văn - Yến

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Tin - Thủy
	CNghệ - An
	Toán - Hải
	Hóa - Võ.Tuyết
	Văn - Huyên
	Toán – Vinh
	Văn - Yến
	Lí - Hương

	
	2
	CNghệ - An
	NNgữ - Lam
	Toán - Hải
	Văn - Huyên
	Toán - Vinh
	Sinh – Uyên
	Lí - Hương
	Tin - Mận

	
	3
	Toán - Hải
	Văn - Yến
	Văn - Huyên
	NNgữ - Lam
	Toán - Vinh
	Tin - Mận
	Địa - Nga
	Sinh - Uyên

	
	4
	Hóa - Võ.Tuyết
	Văn - Yến
	Địa - Hà
	Tin - Thủy
	Địa - Nga
	Lí – Hương
	Toán - Hân
	Sử - Đoàn

	
	5
	SHL - Võ.Tuyết
	SHL - Diệu
	SHL - Thành
	SHL - A.Tuyết
	SHL - Vinh
	SHL – Uyên
	SHL - Hương
	SHL - Hân



